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TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

(Đính kèm Quyết định số  155 /QĐ-CNTĐ-ĐT ngày  27/08/2019 về việc công nhận tốt nghiệp )

TT MÃ SV HỌ LÓT TÊN
GIỚI 

TÍNH

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

TỔNG 

TÍN CHỈ 

TÍCH 

LŨY

ĐIỂM TB 

TOÀN 

KHÓA

ĐIỂM 

TB 

TÍCH 

LŨY 

THEO 

TÍN CHỈ

ĐIỀU 

KIỆN TỐT 

NGHIỆP

XẾP LOẠI LỚP NGÀNH 

9 15311QT0554 Văn Thị Thùy Dung Nữ 24/01/1997 Đăk Lăk 76 7.50 7.50 Đạt Khá                           CT15QT1 Quản lý doanh nghiệp

10 15311QT0636 Trịnh Minh Dũng Nam 27/04/1991 TP. Hồ Chí Minh 76 7.60 7.60 Đạt Khá                           CT15QT1 Quản lý doanh nghiệp

16 15311QT0403 Trương Thị Mỹ Hậu Nữ 24/09/1997 Bình Định 76 6.70 6.70 Đạt Trung bình                    CT15QT1 Quản lý doanh nghiệp

24 15511QT0023 Nguyễn Lê Yến Linh Nữ 03/11/2000 TP. Hồ Chí Minh 131 7.00 7.00 Đạt Khá                           CB15QT1 Quản lý doanh nghiệp

33 15511QT0073 Trần Thị Kim Ngân Nữ 13/12/2000 Tiền Giang 133 6.40 6.40 Đạt Trung bình                    CB15QT1 Quản lý doanh nghiệp

34 15311QT0068 Nguyễn Thị Yến Oanh Nữ 07/03/1997 Cao Bằng 76 6.90 6.90 Đạt Trung bình                    CT15QT1 Quản lý doanh nghiệp

45 15311QT0503 Nguyễn Hoàng Thắng Nam 21/11/1996 Tiền Giang 76 7.20 7.20 Đạt Khá                           CT15QT1 Quản lý doanh nghiệp

59 15511QT0024 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ 05/11/2000 TP. Hồ Chí Minh 133 6.90 6.90 Đạt Trung bình                    CB15QT1 Quản lý doanh nghiệp
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